	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH…………………………………………………
***
	…………………………,  ngày……tháng……năm 20……


	Mẫu 1a
	BÁO CÁO SỐ LIỆU TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐOÀN
(Dùng cho báo cáo 6 tháng và 1 năm)


	Đối tượng
	Tổng số chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở
	Phân loại
	Số CĐ được thành lập mới
	Số CĐ sáp nhập, giải thể
	Số CĐ được củng cố
	Số thôn khu phố chưa có CĐ

	
	
	Mạnh
	Khá
	T.Bình
	Yếu
	
	
	
	

	Nông thôn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đô thị 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trường học 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lực lượng vũ trang 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hành chính sự nghiệp 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Doanh nghiệp Nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DN tư nhân và DN có vốn ĐT nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thành phần khác 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng/ Tỷ lệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	T/M BAN THƯỜNG VỤ…………………………


    * Ghi chú: Đề nghị đơn vị gửi biểu mẫu về Ban TC-KT tỉnh Đoàn
           trước ngày 15/11/2011
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH…………………………………………………
***
	…………………………,  ngày……tháng……năm 20……
	Hưng Yên,  ngày        tháng 12  năm 2010


	Mẫu 1b
	BÁO CÁO SỐ LIỆU TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐOÀN
(Dùng cho báo cáo 6 tháng và 1 năm)


	Đối tượng
	Tổng số Đoàn cơ sỏ 
	Tổng số Liên chi Đoàn
	Phân loại
	Số Đoàn cơ sở được thành lập mới 
	Số Đoàn cơ sở sát nhập, giải thể 
	Số Đoàn cơ sở yếu, kém được củng cố 
	Số xã, phường chưa có Đoàn cơ sở

	
	
	
	Mạnh
	Khá
	T.Bình
	Yếu
	
	
	
	

	Nông thôn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đô thị 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trường học (THPT)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lực lượng vũ trang 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hành chính sự nghiệp 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Doanh nghiệp Nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DN tư nhân và DN có vốn ĐT nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thành phần khác 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng/ Tỷ lệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	T/M BAN THƯỜNG VỤ…………………………


	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH…………………………………………………
***
	…………………………,  ngày……tháng……năm 20……


	Mẫu 1c
	BÁO CÁO SỐ LIỆU TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐOÀN
(Dùng cho báo cáo 6 tháng và 1 năm)


	Đối tượng
	Tổng số chi Đoàn trực thuộc huyện, thành Đoàn (tương đương)
	Phân loại
	Số chi Đoàn trực thuộc thành lập mới  
	Số chi Đoàn trực thuộc sáp nhập, giải thể 
	Số chi Đoàn trực thuộc yếu kém củng cố

	
	
	Mạnh
	Khá
	T.Bình
	Yếu
	
	
	

	Nông thôn
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đô thị 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trường học (CĐ, ĐH)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lực lượng vũ trang 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hành chính sự nghiệp 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Doanh nghiệp Nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	

	DN tư nhân và DN có vốn ĐT nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thành phần khác 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng/ Tỷ lệ
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	T/M BAN THƯỜNG VỤ…………………………


	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH…………………………………………………
***
	…………………………,  ngày……tháng……năm 20……


	Mẫu 2a
	BÁO CÁO SỐ LIỆU CÔNG TÁC ĐOÀN VIÊN
(Dùng cho báo cáo 6 tháng và 1 năm)


	Đối tượng
	Tổng số TN 
	Tổng số ĐV
	Phân loại (%)
	Kết nạp mới
	ĐV giảm 

	
	
	
	Xuất sắc
	Khá 
	Trung bình 
	Yếu 
	Tổng số
	Từ đội viên
	TS
	T.thành
	Ch.đi
	Xoá tên

	Nông thôn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đô thị 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trường học 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lực lượng vũ trang 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hành chính sự nghiệp 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Doanh nghiệp Nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DN tư nhân và DN có vốn ĐT nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thành phần khác 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng/ Tỷ lệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	T/M BAN THƯỜNG VỤ…………………………


	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH…………………………………………………
***
	…………………………,  ngày……tháng……năm 20……


	Mẫu 2b
	BÁO CÁO SỐ LIỆU CÔNG TÁC ĐOÀN VIÊN
(Dùng cho báo cáo 6 tháng và 1 năm)


	Đối tượng
	Tổng số ĐV đăng ký CTRLĐV 
	Tổng số Đ.Viên 

được trao thẻ 
	Đoàn viên

ưu tú 
	Đoàn viên được học đối tượng Đảng 
	Đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng 
	Ghi chú 

	
	
	
	
	
	
	

	Nông thôn
	
	
	
	
	
	

	Đô thị 
	
	
	
	
	
	

	Trường học 
	
	
	
	
	
	

	Lực lượng vũ trang 
	
	
	
	
	
	

	Hành chính sự nghiệp 
	
	
	
	
	
	

	Doanh nghiệp Nhà nước
	
	
	
	
	
	

	DN tư nhân và DN có vốn ĐT nước ngoài
	
	
	
	
	
	

	Thành phần khác 
	
	
	
	
	
	

	Cộng/ Tỷ lệ
	
	
	
	
	
	


	
	T/M BAN THƯỜNG VỤ…………………………


	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH…………………………………………………
***
	…………………………,  ngày……tháng……năm 20……


	Mẫu 3a
	BÁO CÁO SỐ LIỆU CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁN BỘ


	TT
	Huyện,

thành Đoàn, Đoàn trực thuộc
	Tổng số cán bộ
	Trình độ
	Tổng số UV BCH
	Tổng số UV BTV
	Ghi chú

	
	
	Biên chế
	Hợp đồng
	ĐH,CĐ
	TH phổ thông
	TH cơ sở
	Trong ĐH bầu
	Hiện có
	Trong ĐH bầu
	Hiện có
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	T/M BAN THƯỜNG VỤ…………………………


	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH…………………………………………………
***
	…………………………,  ngày……tháng……năm 20……


	Mẫu 3b
	BÁO CÁO DANH SÁCH BCH ĐOÀN RÚT TÊN, BỔ SUNG

(Dùng cho báo cáo 1 năm)


	TT
	Họ và tên 
	Năm sinh
	Quê quán 
	Trình độ 
	Chức vụ Đoàn cao nhất 
	Ngày rút tên
	Nơi đến (chức vụ )
	Nơi đến (chức vụ)
	Ngày bổ xung

	
	
	
	
	Văn hoá 
	Chuyên môn 
	Chính trị 
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	T/M BAN THƯỜNG VỤ…………………………


